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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 5 - 2023
KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

MÔN: CHỮ NÔM 1 , MÃ LỚP: 516.VN.VNB101.1.1
GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN NGỌC QUẬN
NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 5 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2150000007 Nguyễn Hữu Bảo T. Bản Trí

2 2150000009 Nguyễn Công Bằng T. Xương Thiện

3 2150000042 Nguyễn Ngô Thanh Hiếu T. Trung Hiếu

4 2150000126 Châu Anh Quân T. Trung Thái

5 2150000144 Nguyễn Phước Tài T. Quảng Viên

6 2150000176 Phạm Hòa Thanh T. Truyền Tông

7 2150000210 Nguyễn Minh Trường T. Trung Lưu

8 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện

9 2150000248 Đoàn Thị Dung TN. Minh Tiến

10 2150000312 Trương Thị Thùy Hương TN. Nhật Hạnh

11 2150000420 Trần Thị Thu Phương TN. Huyền Trí

12 2150000449 Nguyễn Thị Mai Thảo TN. Chúc Nguyên

13 2150000508 Phan Thị Trinh TN. Thiên Tịnh

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


